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Phụ lục (DỰ THẢO)
DANH MỤC CÁC ĐỀ ÁN, NỘI DUNG TRÌNH UBND TỈNH NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày      /         /          về Ban hành Chương trình công tác năm 2023 
của UBND tỉnh Quảng Nam)


I. NỘI DUNG TRÌNH HỘI NGHỊ TỈNH ỦY, HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ BTV TỈNH ỦY:
1. HỘI NGHỊ TỈNH ỦY VÀ HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ CỦA TỈNH ỦY:

a) Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 11 (tháng 3/2023):
	TT
	Tên báo cáo, đề án
	Cơ quan tham mưu
	Thời gian trình 

	1
	Đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý I/2023, đề xuất nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023.
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Trước ngày 15/3/2023

	2
	Nghị quyết của Tỉnh ủy về xây dựng thành phố Hội An trở thành thành phố văn hóa - sinh thái - du lịch.
	UBND thành phố 
Hội An
	Trước ngày 01/3/2023

	3
	Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
	Sở Công Thương
	Trước ngày 01/3/2023

	4
	Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.
	Bảo hiểm xã hội tỉnh
	Trước ngày 01/3/2023


b) Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 12 (tháng 6/2023):
	TT
	Tên báo cáo, đề án
	Cơ quan tham mưu
	Thời gian trình

	1
	Đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, bổ sung nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2023.
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Trước ngày 15/6/2023

	2
	Đánh giá giữa nhiệm kỳ tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII (về tình hình KTXH).
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Trước ngày 15/6/2023

	3
	Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Trước ngày 01/6/2023


c) Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 13 (tháng 9/2023):
	TT
	Tên báo cáo, đề án
	Cơ quan tham mưu
	Thời gian trình

	1
	Đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, đề xuất nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023.
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Trước ngày 15/9/2023

	2
	Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
	Sở Nội vụ
	Trước ngày 01/9/2023

	3
	Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 25/4/2017 của Tỉnh ủy về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Trước ngày 01/9/2023

	4
	Đề án sáp nhập địa giới hành chính cấp huyện.
	Sở Nội vụ
	Trước ngày 01/9/2023


d) Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14 (tháng 12/2023):
	TT
	Tên báo cáo, đề án
	Cơ quan tham mưu
	Thời gian trình

	1
	Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023; bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Trước ngày 20/11/2023


e) Hội nghị chuyên đề của Tỉnh ủy (tổ chức tháng 01/2023).

	TT
	Tên báo cáo, đề án
	Cơ quan tham mưu
	Thời gian trình

	1
	Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	Trước ngày 04/01/2023


2. HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ CỦA BTV TỈNH ỦY:

a) Hội nghị chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quý I/2023:
	TT
	Tên báo cáo, đề án
	Cơ quan tham mưu
	Thời gian trình

	1
	Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế.
	Sở Ngoại vụ
	Trước ngày 15/2/2023


         b) Hội nghị chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quý II/2023:
	TT
	Tên báo cáo, đề án
	Cơ quan tham mưu
	Thời gian trình

	1
	Tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU, ngày 06/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác dân tộc trong tình hình mới.
	Ban Dân tộc tỉnh
	Trước ngày 15/5/2023


      c) Hội nghị chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quý III/2023:
	TT
	Tên báo cáo, đề án
	Cơ quan tham mưu
	Thời gian trình

	1
	Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030.
	Sở Ngoại vụ
	Trước ngày 15/8/2023

	2
	Đề án tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ  nữ giai đoạn từ nay đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
	Sở Nội vụ
	Trước ngày 15/8/2023

	3
	Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về việc nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Trước ngày 15/8/2023


      d) Hội nghị chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quý IV/2023:
	TT
	Tên báo cáo, đề án
	Cơ quan tham mưu
	Thời gian trình


Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TU, ngày 22/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố.

	
	Công an tỉnh
	Trước ngày 15/11/2023
	


    II. NỘI DUNG TRÌNH CÁC KỲ HỌP HĐND TỈNH (trước mỗi kỳ họp HĐND tỉnh, UBND tỉnh sẽ có văn bản chỉ đạo cụ thể và điều chỉnh, bổ sung các nội dung cho phù hợp).

1. Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa X (kỳ họp chuyên đề) dự kiến tổ chức từ ngày 21-22/3/2023:
	TT
	Tên báo cáo, đề án
	Cơ quan
 tham mưu
	Thời gian trình

	1
	Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và phê duyệt chủ trương đầu tư (nếu có).
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Tháng 3/2023

	2
	Quy định mức chi từ ngân sách nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.
	Sở Tài chính
	Trước ngày 01/3/2023

	3
	Quy định mức thu lệ phí gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
	Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
	Trước ngày 01/3/2023

	4
	Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 38/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh Quy định mức chi hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên trong các lưu vực thủy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025.
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Trước ngày 01/3/2023

	5
	Trợ cấp gạo cho hộ cho đồng bào dân tộc thiểu số tự nguyện tham gia trồng rừng thay thế diện tích đất nương rẫy gắn Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Trước ngày 01/3/2023


   2. Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa X (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) dự kiến tổ chức từ ngày 05-07/7/2023:
	TT
	Tên báo cáo, đề án
	Cơ quan tham mưu
	Thời gian trình

	1
	Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Trước ngày 15/6/2023

	2
	Báo cáo tình hình thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2023; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
	Sở Tài chính
	Trước ngày 15/6/2023

	3
	Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.
	Công an tỉnh
	Trước ngày 15/6/2023

	4
	Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.
	Thanh tra tỉnh
	Trước ngày 15/6/2023

	5
	Dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2024.
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Trước ngày 15/6/2023

	6
	Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và phê duyệt chủ trương đầu tư (nếu có).
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Tháng 6/2023

	7
	Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2023.
	Văn phòng UBND tỉnh
	Trước ngày 15/6/2023

	8
	Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh về Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
	Văn phòng UBND tỉnh
	Trước ngày 31/5/2023

	9
	Bổ sung đối tượng cho vay nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.
	Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
	Trước ngày 31/5/2023

	10
	Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 12/01/2022 của HĐND tỉnh quy định mức chi tiền công thực hiện nhiệm vụ thuộc công tác chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi đối với giáo dục phổ thông; chính sách hỗ trợ ôn tập cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số tham dự kỳ thi trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Trước ngày 31/5/2023

	11
	Quy định mức chi đảm bảo cho công tác thỏa thuận quốc tế của cơ quan thuộc tỉnh Quảng Nam.
	Sở Tài chính
	Trước ngày 31/5/2023

	12
	Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với lưu học sinh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào học tập tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
	Sở Tài chính
	Trước ngày 31/5/2023

	13
	Đặt, đổi tên, điều chỉnh giới hạn một số đường tại thành phố Tam Kỳ, thị xã Điện Bàn và thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
	Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch
	Trước 31/5/2023


3. Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa X (kỳ họp chuyên đề) dự kiến tổ chức từ ngày 21-22/9/2023:
	TT
	Tên báo cáo, đề án
	Cơ quan tham mưu
	Thời gian trình

	1
	Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và phê duyệt chủ trương đầu tư (nếu có).
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Tháng 9/2023

	2
	Hỗ trợ tiền ăn đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ đang nuôi dưỡng tại trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Quảng Nam.
	Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
	Trước ngày 31/5/2023


4. Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa X (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) dự kiến tổ chức từ ngày 06- 08/12/2023:
	TT
	Tên báo cáo, đề án
	Cơ quan tham mưu
	Thời gian trình

	1
	Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Trước ngày 15/11/2023

	2
	Báo cáo tình hình thu chi ngân sách nhà nước năm 2023; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phương án phân bổ ngân sách nhà nước năm 2024.
	Sở Tài chính
	Trước ngày 15/11/2023

	3
	Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022.
	Sở Tài chính
	Trước ngày 15/11/2023

	4
	Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.
	Công an tỉnh
	Trước ngày 15/11/2023

	5
	Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.
	Thanh tra tỉnh
	Trước ngày 15/11/2023

	6
	Kế hoạch đầu tư công năm 2024.
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Trước ngày 15/11/2023

	7
	Đăng ký danh mục dự án, công trình thu hồi đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2024.
	Sở Tài nguyên 
và Môi trường
	Trước ngày 15/11/2023

	8
	Đăng ký danh mục dự án, công trình chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong kế hoạch sử dụng đất năm 2024.
	Sở Tài nguyên 
và Môi trường
	Trước ngày 15/11/2023

	9
	Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động của các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do tỉnh quản lý năm 2023, nhiệm vụ năm 2024.
	Sở Tài chính
	Trước ngày 15/11/2023

	10
	Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh trong năm 2023.
	Văn phòng UBND tỉnh
	Trước ngày 15/11/2023

	11
	Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật trẻ em năm 2016.
	Sở Lao động –
 Thương binh và Xã hội
	Trước ngày 15/11/2023

	12
	Quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính, tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh năm 2024.
	Sở Nội vụ
	Trước ngày 15/11/2023

	13
	Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh (áp dụng kể từ ngày 01/01/2024).
	Sở Tài chính
	Trước ngày 15/11/2023

	14
	Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và phê duyệt chủ trương đầu tư (nếu có).
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Tháng 12/2023


III. DANH MỤC BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH QUY PHẠM PHÁP LUẬT:
	TT
	Tên nội dung
	Cơ quan tham mưu
	Thời gian trình

	1
	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam
	Sở Xây dựng
	Quý I/2023

	2
	Sửa đổi Quy định phân cấp, uỷ quyền lập, thẩm định, phê duyệt, ban hành quy chế quản lý kiến trúc đô thị và quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
	Sở Xây dựng
	Quý II/2023

	3
	Quy chế quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) và các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam của tỉnh Quảng Nam viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
	Sở Ngoại vụ
	Quý II/2023

	4
	 Quy định quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
	Sở Xây dựng
	Quý III/2023

	5
	Quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm theo quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
	Sở Tài nguyên và Môi trường


	Quý  III/2023

	6
	Quyết định hướng dẫn về nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài thăm, làm việc, tham dự các hoạt động tại tỉnh Quảng Nam.
	Sở Ngoại vụ
	Chờ Bộ Ngoại giao ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 18/2022/NĐ-CP ngày 18/02/2022 của Chính phủ về Nghi 

lễ đối ngoại.
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